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I. §äc hiÓu:                          §äc hiÓu: …....         §äc thµnh tiÕng: …….
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Bµi 3. Cho c¸c tiÕng: nghi, nghØ, g¸y, lÔ, gµ, ngê. GhÐp c¸c tiÕng ®· cho thµnh tõ ®óng vµ viÕt l¹i:
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B. KIỂM TRA VIẾT: (40 phút)
 1. Nghe – viết:
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2. Nhìn – chép:
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3. Bài tập: Điền vào chỗ trống.
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     PHÒNG GD&ĐT GIA LÂM
TRƯỜNG TIỂU HỌC NINH HIỆP

	ĐỀ KIỂM TRA ĐỌC ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
Môn: Tiếng Việt 1
Năm học 2019 - 2020
	


A- KIỂM TRA ĐỌC (10đ) gồm:
I. Đọc hiểu (3đ) - Thời gian kiểm tra: 30 phút
II. Đọc thành tiếng: (7đ):  GV cho HS bốc thăm đọc và trả lời câu hỏi 1 trong 5 đề.
1. Đọc thành tiếng các vần:     (2đ)
	- Đọc đúng, to, rõ ràng, đảm bảo thời gian quy định: 0,5điểm/vần
	- Đọc sai hoặc không đọc được: không được điểm
2. Đọc thành tiếng các từ ngữ: (2đ)
	- Đọc đúng, to, rõ ràng, đảm bảo thời gian quy định: 0,5điểm/từ ngữ
- Đọc sai hoặc không đọc được: không được điểm.
3. Đọc thành tiếng các câu  :   (3đ)
	- Đọc đúng, to, rõ ràng, trôi chảy, ngắt nghỉ đúng dấu câu
- Đọc sai hoặc không đọc được: không được điểm.
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B. PHẦN KIỂM TRA VIẾT: (10 ĐIỂM)
1. Nghe – viết: (3 điểm) Giáo viên đọc các vần và từ, học sinh nghe viết.
	- om, ang, ươi, inh. 
	- ngày hội, tuổi thơ, tươi cười, vui vẻ.
2. Tập chép: (4 điểm)
    (GV chép bài lên bảng, cỡ chữ hai ly, không viết hoa chữ cái đầu dòng)
Em yêu mái trường
Có hàng cây mát
Xôn xao tiếng hát
Rộn vang tiếng cười.
3. Bài tập: (3 điểm) Điền vào chỗ trống.
- s hay x:                    l¸ …...en                       ............inh x¾n
 (
•
)- ng hay ngh:           nghÜ  ..........¬i                   l¾ng .............e 
- u«n hay u«ng:      qu¶ ch………….               chuån ch.........        


[bookmark: _GoBack]



































image5.png




image6.png




image7.png




image1.jpeg




image2.jpeg




image3.emf

image4.jpeg




